	PHÒNG GDĐT GIAO THỦYĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THCS GIAO LONG

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN – Lớp 6


Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	A
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	D


Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1.a                        
	 
	
0,25đ

	
	
	0,25đ

	1.b                        
	      
	
0,25 đ

	
	
	0,25 đ

	1.c
	 
	
0,25

	
	   
	
0,25

	2a
	


	
0, 25 đ

	
	 

	

0,25đ

	2b
	

	0,25đ

	
	
 


	
 

0,25đ

	3
	Vì Có 7 học sinh dưới  điểm trung bình trong tổng số học sinh cả lớp là 35 học sinh nên tỉ số phần trăm của số học sinh có điểm dưới trung bình và số học sinh lớp 6A là:
	
0,25 đ


	
	

	
0,25 đ

	4
	
Số vải còn lại sau ngày bán thứ nhất bằng:  (tổng số)
	0,25 đ

	
	
Số vải bán trong ngày thứ hai bằng :  (tổng số)
	0,25 đ

	
	
Số vải bán trong ngày thứ ba bằng (tổng số)
	0,25 đ

	
	

 tổng số mét vải này chính là m. 

Vậy tổng số mét vải cửa hàng đã bán là :  (m)
	0,25 đ

	5a
	[image: ]
	


0,25 đ

	
	Vì OA =4 cm, OB =6cm nên OA <OB, mà A và B cùng thuộc tia Ox nên điểm A nằm giữa O và B, do đó: OA + AB = OB
	0,25 đ

	
	Hay 4 + AB = 6
AB = 6 – 4 =2cm
	0,25 đ

	5b
	Vì I là trung điểm của đoạn thẳng OA nên:
 IA= IO = OA : 2 = 4 : 2 = 2cm
	0,25 đ

	
	Có IA = 2cm, AB = 2cm nên IA = AB
	0,25 đ

	
	Có OI = 2cm, OA =4cm, OB = 6cm nên OI < OA < OB mà I, A, B cùng thuộc tia Ox nên điểm A nằm giữa I và B mà IA = AB nên A là trung điểm của đoạn thẳng IB
	0,25 đ

	3c
	

Các góc có đỉnh M trong hình vẽ là  ; ; ;

Nếu chỉ được 3 đến 5 góc cho 0,25 đ, nếu chỉ được 7 đến 10 góc cho 0,25 đ
	0,5 đ

	4
	



Ta có: A =    => 5A=               
	

0,25 đ

	
	


   Có B =      =>  5B = 
	
0,25 đ


	
	


Ta thấy   	 <    ( vì )      
	
0,25 đ


	
	

nên 1+<  1+

       5A  <  5B 
Vậy  A < B                                                                        
	
0,25 đ






Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
https://www.vnteach.com
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